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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: CHÍNH TRỊ
	Lớp:  18 T7 – ĐCN1               Ngày thi:  26 /6 / 2019
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


Câu 1: (3.5 điểm)
Anh (chị) hãy trình quan điểm về vai trò và sức mạnh đạo đức của Hồ Chí Minh. Anh (chị) cần làm gì để rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân?
Câu 2: (3.0 điểm)
 Anh (chị) hãy trình bày công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Cho ví dụ minh họa
Câu 3: (3.5 điểm)
	Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Theo anh (chị) để nâng cao mức sống cho công nhân ở nước ta hiện nay, bản thân người công nhân cẩn phải làm gì?
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần: CHÍNH TRỊ
	Lớp: 18T7 – ĐCN1	   	Ngày thi: 26 / 06 / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3.0

	
	a
	Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
- Đạo đức là cái gốc của người cách mạng: Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người nói: “Cũng như sông  phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng. Muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản phải có những con người cộng sản chủ nghĩa, nghĩa là phải có những người có đạo đức cộng sản.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo. Chính vì vậy, Người luôn đặt đạo đức cạnh tài năng, đức gắn với tài, đức và tài thống nhất với nhau là một, trong đó đức là gốc của tài còn tài là thể hiện cụ thể của đức trong hiệu quả hành động.
- Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội:
 Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội là ở những giá trị đạo đức cao đẹp của những người cộng sản hết mình chiến đấu cho lý tưởng thành hiện thực.
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ động viên đối với nhân dân ta và nhân loại tiến bộ đoàn kết đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
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	B
	Anh (chị) cần làm gì để rèn luyện phẩm chất đạo đức cho bản thân?
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	Khái niệm: 
Công nghiệp hoá, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.
Ví dụ minh họa
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Định nghĩa: 
Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp.
	
Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là:
- Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, họ bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến và giai cấp tư sản; họ có quan hệ gắn bó tự nhiên với nông dân;
- Sớm kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất kiên cường của dân tộc. 		
- Giai cấp công nhân Việt Nam sớm có truyền thống đoàn kết và trở thành lực lượng chính trị độc lập, tư giác trong cả nước, nhanh chóng duy nhất nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
	Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của toàn xã hội.
	Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử: 
Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo anh (chị) để nâng cao mức sống cho công nhân ở nước ta hiện nay, bản thân người công nhân cẩn phải làm gì?
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_______Hết_______


TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
  (Ký và ghi rõ họ tên)						   (Ký và ghi rõ họ tên)





  Phan Thị Thùy Trang					Phan Thị Thùy Trang
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2018 – 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần:  CHÍNH TRỊ
	Lớp:  18T7-ĐCN1               Ngày thi:  26 / 6 / 2019	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 2


Câu 1: (5.0 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày tình tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Câu 2: (5.0 điểm)
Anh (chị) hãy trình bày cơ sở khách quan của sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong cơ sở khách quan, yếu tố nào giữ vai trò quyết định đến sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Vì sao?
.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


         KT. TRƯỞNG KHOA
           PHÓ TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II  		NĂM HỌC:  2018 - 2019
Bậc đào tạo: Trung cấp nghề
Học phần:  CHÍNH TRỊ
	Lớp:        18T7- ĐCN              Ngày thi:  26 / 6 / 2019
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số 2


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	5.0

	
	
	Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
- Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
+ Theo quan điểm của C.Mác: Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản là thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị và nhà nước của thời kỳ ấy không là cái gì khác hơn đó là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản.
+ CNXH không có sẵn trong lòng xã hội cũ, mà trong lòng xã hội cũ – xã hội Tư bản chỉ tạo ra tiền đề vật chất, tiền đề xã  hội của CNXH. Do đó, cần phải có thời kỳ quá độ để tổ chức các yếu tố bản chất của CNXH và nó chỉ được thực hiện thông qua cuộc CMXHCN
+ Khi chính quyền của giai cấp công nhân  và nhân dân lao động được thiết lập thì giai cấp thống trị mới bị đánh bại về chính trị chứ chưa bị tiêu diệt hẳn. Nhiều tàn dư trong xã hội cũ còn in dấu vết trong xã hội mới, chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh nhưng còn rất non yếu. Do đó, cần có thời kỳ qua độ  để cải tạo XHCN: trấn áp những hành động phá hoại của kẻ thù, xóa bỏ tàn dư xã hội cũ, cải tạo xã hội mới.
- Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
+ Một là, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội khác nhau về bản chất. Chủ nghĩa tư bản được xây dựng trên cơ sở chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất; dựa trên chế độ áp bức, bóc lột. Chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, không còn các giai cấp đối kháng, không còn áp bức, bóc lột. Muốn có xã hội như vậy phải có thời kỳ lịch sử nhất định.
+ Hai là, chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền sản xuất đại công nghiệp có trình độ cao. Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản đã tạo ra tiền đề vật chất – kỹ thuật nhất định cho chủ nghĩa xã hội, nhưng muốn cho tiền đề vật chất – kỹ thuật đó phụ vụ cho chủ nghĩa xã hội cần có thời gian tổ chức, sắp xếp lại.
+ Ba là, chủ nghĩa tư bản đã mở đường và tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất xã hội nhưng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã trở thành "xiềng xích" kìm hãm sự phát triển của nó, vì vậy,  phải có một thời gian nhất định để xóa bỏ hoàn toàn quan hệ sản xuất cũ và xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
+ Bốn là, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một công cuộc mới mẻ, khó khăn và phức tạp, chưa có tiền lệ, vì vậy, phải cần có thời gian để giai cấp công nhân từng bước làm quen với những công việc đó.
- Có hai kiểu quá độ lên chủ nghĩa xã hội: quá độ trực tiếp từ xã hội tư bản chủ nghĩa lên CNXH và quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.
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	a.
	Các cơ sở hình thành
Tiền đề kinh tế- xã hội: 
- Từ nửa sau thế kỷ XVIII cho đến giữa thế kỷ XIX, nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa hình thành và phát triển mạnh ở nhiều nước châu Âu.
- Giai cấp công nhân hiện đại ra đời và phát triển. Mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ngày càng phát triển gay gắt và đã bùng nổ các cuộc đấu tranh tự phát với quy mô lớn, tiêu biểu là: Cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Lyông (Pháp) năm 1831- 1834; phong trào Hiến Chương (Anh) từ năm 1835 -1848; cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Xilêdi (Đức) năm 1844, v.v… Các cuộc đấu tranh này đã mở đầu thời kỳ đấu tranh độc lập của giai cấp công nhân, nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế và tất cả đều thất bại. Thực tiễn đã đặt ra những yêu cầu giải đáp về lý luận mới để dẫn đường cho phong trào công nhân đi tới thắng lợi. 
Những tiền đề về lý luận và khoa học: 
- Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX ở châu Âu đã xuất hiện những đỉnh cao về tư tưởng lý luận, tiêu biểu là trào lưu triết học cổ điển Đức (Hegel, Feuerbach); các học thuyết kinh tế tiến bộ ở Anh (Adam Smith, David Ricardo); chủ nghĩa xã hội không tưởng - phê phán Pháp (Saint Simon, Fourier, Robert Owen) C.Mác và Ph.Ăngghen đã kế thừa và phát triển các tư tưởng lý luận đương thời để xây dựng học thuyết mới.
- Thế kỷ XIX đã xuất hiện nhiều học thuyết khoa học mới trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu là học thuyết tiến hóa các loài của Darwin; định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của Lomonoxop; học thuyết về tế bào của SVac và Schleiden và các thành tựu khoa học khác về hóa học, cơ học… Sự phát minh và ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học đã củng cố lý luận của C.Mác – Ăng ghen.
Vai trò nhân tố chủ quan của C.Mác, Ph.Ăngghen
- Các Mác (1818 - 1883), Ph.Ăngghen (l820 - 1895) là những người có kiến thức thiên tài trên nhiều lĩnh vực khoa học. Đặc biệt, họ là những người hoạt động gắn bó và hiểu biết sâu sắc phong trào công nhân và nhân dân lao động.
- Từ tháng 8/1844, C.Mác và Ph.Ăngghen đã nghiên cứu sâu sắc, kế thừa, phát triển những đỉnh cao lý luận đương thời, với tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc thực tiễn vận động của phong trào công nhân quốc tế, hai ông đã đưa chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành học thuyết khoa học. Ba bộ phận triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học chính là ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác.
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	Yếu tố giữ vai trò quyết đình đến sự hình thành tư tưởng Hổ Chí Minh
Chủ nghĩa Mác – Lê nin là cơ sở lý luận trực tiếp, là cơ sở hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của Hồ Chí Minh. Nhờ đó mà Người đã có bước phát triển về chất từ một người yêu nước trở thành một chiến sĩ Cộng sản lỗi lạc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Cũng trên cơ sở đó đã giúp Người tiếp thu và chuyển hóa những nhân tố tích cực, những giá trị và tinh hoa văn hóa của dân tộc và của nhân loại tạo nên tư tưởng của mình phù hợp với xu thế vận động của lịch sử
Chủ nghĩa Mác – Lê nin là học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp của công nhân đối với giai cấp tư sản để thiết lập chủ nghĩa Cộng sản, giải phớng triệt để giai cấp, xã hội và con người. Chủ nghĩa Mác – Lê nin là đút kết và phát triển trí tuệ nhân loại để nhận thức quy luật vận động và phát triển của thế giới và cải tạo thế giới phù hợp.
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_______Hết_______
TRƯỞNG BỘ MÔN					              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ



Phan Thị Thùy Trang				      	             Phan Thị Thùy Trang

